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THẢM NỈ TRƠN SỰ KIỆN

Kích thước: 2m x 50m
Độ dày: 1.2mm
Đường kính: 30cm
Cân nặng: 17-18kg/cuộn

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Bề mặt và phần đế được thiết kế bàng nỉ trơn
Tính ứng dụng: Thông dụng trong các sự kiện, hội chợ, triển lãm, sân
khấu, lối đi,...  
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NỈ TRƠN SỰ KIỆN

NTT10 NTT11 NTT12

NTT13 NTT14 NTT15

NTT17

Cuộn 2m x 50m: 3.000.000đ 
Khổ 2m: 40.000đ/m² 

NTT18
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THẢM NỈ SỌC SỰ KIỆN

Kích thước: 2m x 50m
Độ dày: 2mm
Đường kính: 40cm
Cân nặng: 25-26kg/cuộn

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Sử dụng chất liệu nỉ, kết hợp họa tiết vân sọc 
Tính ứng dụng: Thông dụng trong các sự kiện, hội chợ, triển lãm, sân
khấu, lối đi,...  
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NỈ SỌC SỰ KIỆN

NTS10 NTS11 NTS12

NTS13 NTS14 NTS15

NTS17

Bề mặt
vân sọc

Cuộn 2m x 50m: 3.440.000đ 
Khổ 2m: 45.000đ/m²

NTS18 Page 7



THẢM NỈ SỰ KIỆN TRƠN DÀY

Kích thước: 2m x 30m
Độ dày: ~3 - 3.5mm
Cân nặng: 32 - 33kg /cuộn

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Sử dụng chất liệu nỉ, bề mặt có độ dày khoảng ~4,5mm hơn độ
dày thảm thông thường
Ưu điểm: Thảm nỉ dày, có độ bền cao, khó rách, tái sử dụng đc nhiều lần,
chịu lực tốt, chất nỉ dày dặn
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NỈ SỰ KIỆN TRƠN DÀY 

Độ dày
thảm

Cuộn 2m x 30m: 4.880.000đ 
Khổ 2m: 95.000đ/m² 
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THẢM NỈ SỰ KIỆN SỌC DÀY

Kích thước: 2m x 30m
Độ dày: ~ 4 - 4.5mm
Cân nặng: 27 - 30kg /cuộn

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Sử dụng chất liệu nỉ dày dặn, họa tiết vân sọc
Ứng dụng: Thường được trải trên bục sân khấu, hội nghị, sự kiện trọng
đại
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NỈ SỰ KIỆN SỌC DÀY 

Đỏ Tươi Xám

Bề mặt
vân sọc

Cuộn 2m x 30m: 5.180.000đ 
Khổ 2m: 100.000đ/m² 
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THẢM NỈ SỰ KIỆN TRẮNG

Kích thước: 2m x 50m
Độ dày: ~2mm
Đường kính: ~35cm
Cân nặng: 25 - 27kg /cuộn

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Thảm được sản xuất từ chất liệu nỉ chuyên dụng
cho sự kiện, có độ bền cao và bề mặt mềm mịn
Ứng dụng: Thông dụng trong các sự kiện, hội chợ, triển lãm,
sân khấu, lối đi Page 12



NỈ SỰ KIỆN TRẮNG 

Cuộn 2m x 50m: 4.500.000đ 
Khổ 2m: 50.000đ/m² 
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NỈ HOA VĂN COOKA

Kích thước: 2m x 30m
Độ dày: 3.5mm
Đường kính: 40cm
Cân nặng: 28-30kg 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Sử dụng chất liệu nỉ
Tính ứng dụng: Thường để trải hành lang, lối đi, sự kiện, nhà hàng, khách
sạn
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NỈ HOA VĂN COOKA

NC0914D NC0914X

NC0916X NC0917D

NC0918D NC0918X

Cuộn 2m x 30m: 2.340.000đ 
Mét vuông: 45.000đ 
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NỈ VĂN PHÒNG CK

Kích thước: 3.66m x 30m
Độ dày: 5mm
Đường kính: 60-70cm
Cân nặng: 160-180kg/cuộn 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Chất liệu sợi Polyester dệt móc vòng, bề mặt chắc chắn, đế bố
giúp thảm ổn định và bám sàn hiệu quả.
Tính ứng dụng: Thường được sử dụng nhiều để lót văn phòng, nhà ở,
showroom, khách sạn, sàn billiards,... Page 16



NỈ VĂN PHÒNG CK

CK501 CK503

CK505 CK509

CK512 CK515

Khổ 3,66m: 190.000đ/m²

Page 17



Kích thước: 2m x 30m
Độ dày: 0.5mm
Đường kính: 20cm
Cân nặng: 45kg

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Chất liệu nhựa PVC
Tính ứng dụng: Được dùng nhiều để lót phòng trọ, nhà ở, cửa hàng,
quán ăn

SIMILI 0,5MM - SCK5B
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SIMILI 0,5MM - SCK5B

006 - 1 007-14

036 - 10 038 - 2

038 - 4

Cuộn 2m x 30m: 2.700.000đ 
Khổ 2m: 110.000đ / mét tới
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SIMILI 0,5MM - SCK5B

038 - 5 049 - 5

067 - 10 074 - 12

079 - 11

Cuộn 2m x 30m: 2.700.000đ 
Khổ 2m: 110.000đ / mét tới
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SIMILI 0,5MM - SCK5B

093 - 3

112 - 1 112 - 2

112 - 3

084 - 5

Cuộn 2m x 30m: 2.700.000đ 
Khổ 2m: 110.000đ / mét tới
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SIMILI 0,5MM - SCK5B

112 - 5 140 - 1

146 - 3 195 - 1

195 - 3

Cuộn 2m x 30m: 2.700.000đ 
Khổ 2m: 110.000đ / mét tới
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H025 - 1 H065 - 7

H038 - 3 H140 - 7

H187 - 12

SIMILI 0,5MM - SCK5B

Cuộn 2m x 30m: 2.700.000đ 
Khổ 2m: 110.000đ / mét tới
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SIMILI 0,5MM - SCK5M

038 - 10 038 - 11

038 - 12 038 - 13

Cuộn 2m x 30m: 2.880.000đ 
Khổ 2m: 115.000đ / mét tới
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Kích thước: 2m x 30m
Độ dày: 0.55mm
Đường kính: 20cm
Cân nặng: 45kg

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Chất liệu nhựa PVC
Tính ứng dụng: Được dùng nhiều để lót phòng trọ, nhà ở, cửa hàng,
quán ăn

SIMILI 0.55MM VÂN CHÌM
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SIMILI 0,55MM VÂN CHÌM

K001 - 10 H065 - 6 H065 - 8

K003 - 6 H052 - 1 H114 - 5 H026 - 1

H127 - 2 H049 - 3 140 - 2 H112 - 6

Cuộn 2m x 30m: 3.050.000đ 
Khổ 2m: 120.000đ / mét tới
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Kích thước: 2m x 30m
Độ dày: 1.8mm
Đường kính: 
Cân nặng: 45kg

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Chất liệu nhựa PVC. Mẫu simili gồm cả bóng và nhám
Ưu điiểm: Hàng siêu êm, độ đàn hồi cao , dai và khó rách. Thường
dùng để trải sàn nhà tạo độ êm ái, an toàn cho bé khi chơi đùa trên
nền nhà

SIMILI DÀY 1.8MM 
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SIMILI 1,8MM - SCKBX

H038 - 12G H038 - 5

H038 - 8 H038 - 11

H038 - 12

Cuộn 2m x 30m: 4.630.000đ 
Khổ 2m: 175.000đ / mét tới
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SIMILI 1,8MM - SCKBX

H038 - 13 H049 - 5

H140 - 1 H146 - 3

H195 - 3

Cuộn 2m x 30m: 4.630.000đ 

Khổ 2m: 175.000đ / mét tới
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Độ dày: 1cm | 2cm | 3cm
Số mũi: 11 | 12 | 33

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Chất liệu nhựa PVC
Tính ứng dụng: Được dùng nhiều để lót phòng trọ, nhà ở, cửa hàng,
quán ăn

THẢM CỎ NHÂN TẠO 
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THẢM CỎ NHÂN TẠO

Thảm cỏ nhân tạo 1cm
33 mũi đế PU 

Thảm cỏ nhân tạo 2cm
12 mũi đế PU

Thảm cỏ nhân tạo 3cm
11 mũi đế PU

Cuộn 2m x 25m: 4.950.000đ 
Khổ 2m: 125.000đ/m²

Cuộn 2m x 25m: 6.700.000đ 
Mét vuông: 200.000đ/m²

Cuộn 2m x 25m: 4.950.000đ 
Khổ 1,2m: 125.000đ/m²
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THẢM CỎ RƠM NHÂN TẠO

Chiều dài
cỏ thảm

Đế bạt bao xanh lá

Cuộn 1m x 20m: 2.750.000đ 
Khổ 1m: 140.000đ/m²

Đế PU bao đỏ 

Cuộn 1m x 20m: 3.380.000đ 
Khổ 1m: 170.000đ/m²
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THẢM NHỰA LƯỚI DÀY TH

Kích thước: 0.9m x 20m | 1.2m x 20m
Độ dày: 3.5 - 4mm
Đường kính: 30 cm
Cân nặng: 0.9m: 27 - 30kg
                     1.2m: 40 -43kg

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Nhựa PVC bền bỉ, độ bền cao, chịu llực tốt.
Tính ứng dụng: Thường được sử dụng ở các khu vực quanh hồ bơi,
nhà vệ sinh, nhà hàng quán ăn,…
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THẢM NHỰA LƯỚI TH 

Đỏ Dương

Lá Xám

Cuộn 0,9m x 20m: 2.680.000đ 
Khổ 1,2m: 180.000đ

Cuộn 1,2m x 20m: 3.500.000đ 

Khổ 0,9m: 170.000đ
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THẢM NHỰA LƯỚI DÀY 

Kích thước: 0.9m x 20m | 1.2m x 20m
Độ dày: 5.5-6mm
Đường kính: 35cm
Cân nặng: 0.9m: 60-65kg
                     1.2m: 85-90kg

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Nhựa PVC bền bỉ, độ bền cao, chịu llực tốt.
Tính ứng dụng: Thường được sử dụng ở các khu vực quanh hồ bơi,
nhà vệ sinh, nhà hàng quán ăn,…
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THẢM NHỰA LƯỚI DÀY

Đỏ Dương

Lá Xám

Cuộn 0,9m x 20m: 5.430.000đ 
Khổ 1,2m: 370.000đ

Cuộn 1,2m x 20m: 6.950.000đ 

Khổ 0,9m: 290.000đ
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THẢM NHỰA KIM CƯƠNG 

Kích thước: 0.9m x 15m | 1.2m x 15m 
Độ dày: ~2mm 
Cân nặng: 35kg ~ 45kg 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Nhựa PVC bền bỉ, độ bền cao, chịu lực tốt.
Tính ứng dụng: Chuyên dùng trải những nơi trơn trượt như sàn xe,
cầu thang, nhà hàng, quán ăn, bếp, sân, dốc lên xuống, nhà vệ sinh. 
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THẢM NHỰA KIM CƯƠNG

Đỏ Dương

Lá Xám

Bề Mặt
Thảm 

Cuộn 0,9m x 15m: 5.430.000đ 
Khổ 1,2m: 370.000đ

Cuộn 1,2m x 15m: 6.950.000đ 

Khổ 0,9m: 290.000đ
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THẢM NHỰA QUE DIÊM 

Độ dày: ~2mm
Cân nặng: ~45 - 50kg
Màu sắc: Đỏ, Lá, Dương, Xám 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Nhựa PVC bền bỉ, độ bền cao, chịu lực tốt.
Ưu điểm nổi bật: Nhựa que diêm có khả năng chống trượt khá tốt.
Độ dày gân vừa phải ko gây đau chân, dễ dàng vệ sinh
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THẢM NHỰA QUE DIÊM

Bề Mặt
Thảm 

Khổ 1,2m: 200.000đ
Cuộn 1,2m x 18m: 3.320.000đ 

Đỏ Dương

Lá Xám

Page 40



THẢM NHỰA ĐỒNG TIỀN 

Độ dày: ~2mm
Cân nặng: ~45 - 50kg
Màu sắc: Đỏ, Xám 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Nhựa PVC bền bỉ, độ bền cao, chịu lực tốt.
Công dụng: Chuyên dùng trải những nơi trơn trượt như cầu thang,
nhà hàng, quán ăn, bếp, sân, dốc lên xuống, nhà vệ sinh
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THẢM NHỰA ĐỒNG TIỀN

ĐỎ

XÁM

Bề Mặt
Thảm 

Khổ 1,2m: 200.000đ
Cuộn 1,2m x 18m: 3.320.000đ 
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THẢM HÀNG LANG SỢI MÌ  

Kích thước: 1,2m x 18m
Độ dày: ~10-13mm
Cân nặng: ~64-65kg
Màu sắc: Đỏ, Lá, Dương, Xám 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Nhựa PVC bền bỉ, độ bền cao, chịu lực tốt. Mặt đế sử dụng
nhựa foam bền nhẹ, giúp tăng độ êm
Công dụng: Thường đc trải nhiều các nhà hàng quán ăn, sảnh trung
tâm thương mại,…
Chống trơn trượt, giúp cản bụi tốt. Page 43



THẢM HÀNH LANG SỢI MÌ 

ĐỎ DƯƠNG

LÁ XÁM

Bề Mặt
Thảm 

Khổ 1,2m: 475.000đ/ mét tới
Cuộn 1,2m x 18m: 7.650.000đ 
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THẢM CHÙI CHÂN WELCOME

Kích thước: 40 x 60cm | 50 x 70cm |
60 x 90cm | 90 x 120cm | 120 x 150cm 
Màu sắc: Đỏ, Lá, Dương

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Nhựa PVC bền bỉ, độ bền cao, chịu lực tốt. Mặt đế sử dụng
nhựa foam bền nhẹ, giúp tăng độ êm
Ưu điểm: Thảm dày dặn, có tính đàn hồi cao, thảm dai và khó rách
Chống trơn trượt, giúp cản bụi tốt. Page 45



THẢM CHÙI CHÂN WELCOME

Bề Mặt
Thảm 

Đỏ Dương

Lá

40 x 60cm: 75.000đ
50 x 70cm: 110.000đ
60 x 90cm: 175.000đ
90 x 120cm: 330.000đ
120 x 150cm: 605.000đ

Page 46



THẢM HÀNG LANG CORIDOR  

Kích thước: 0,9m x 15m | 1,2m x 15m 
Độ dày: ~9mm
Cân nặng: 0,9m x 15m: 50kg
                     1,2m x 15m: 60kg
Màu sắc: Đỏ Đô, Xám, Đỏ Tươi

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Chất liệu sợi Polyester sọc nổi kết hợp đế cao su tổ ong,
bền chắc và tăng độ bám
Công dụng: Thảm thường được dùng nhiều cho các sảnh trung
tâm thương mại, trước cửa thang máy, phòng khách, văn phòng
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THẢM HÀNH LANG CORIDOR

ĐỎ ĐÔ ĐỎ TƯƠI

XÁM

Cắt lẻ: 500.000đ/m²
Khổ 0,9 x 15m: 6.080.000đ
Khổ 1,2 x 15m: 8.100.000đ
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THẢM CHÙI CHÂN CORIDOR  

Độ dày: 6-7mm
Màu sắc: Đỏ đô, Xám 
Họa tiết: Vân sọc 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Chất liệu sợi Polyester sọc nổi kết hợp đế cao su tổ ong,
bền chắc và tăng độ bám
Công dụng: Thảm thường được dùng nhiều cho các sảnh trung tâm
thương mại, trước cửa thang máy, phòng khách, văn phòng
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THẢM CHÙI CHÂN CORIDOR

XÁM ĐỎ 

40 x 60cm: 100.000đ
50 x 70cm: 150.000đ
60 x 90cm: 225.000đ
90 x 120cm: 450.000đ
120 x 180cm: 900.000đ

Mặt đế
thảm
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SÀN NHỰA GIẢ GỖ 

Kích thước: 914.4cm x 152.4cm
Độ dày: 1.6mm
Cân nặng: 12kg/thùng/5m2 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Sàn nhựa được làm từ nhựa PVC, có sẵn lớp keo dán ở mặt
sau, giúp thi công dễ dàng và bám dính tốt
Công dụng: Rất được ưa chuộng để lót sàn nhà ở, showroom,.. 
Lót sàn nhựa giả gỗ giúp dễ dàng vệ sinh, ko thấm nước
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SÀN NHỰA GIẢ GỖ 
 160.000đ/m² ( 7 tấm ) 
1 hộp ( 36 tấm): 800.000đ
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THẢM HÀNH LANG IN 3D

Kích thước: 1m x 15m
Đường kính cuộn: 30cm
Độ dày: 3.5mm
Cân nặng: 10kg

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chất liệu: Bề mặt thảm thiết kế lớp nỉ mặt lì mịn màng. Phần đế cao su
hạt chắc chắn giúp chống trượt và giữ thảm ổn định trên bề mặt sàn.
Công dụng: Rất được ưa chuộng để lót hành lang lối đi, nhà hàng tiệc
cưới
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THẢM HÀNG LANG IN 3D

HLD01 HLD02

HLD03 HLD06

HLD08 HLD09

Khổ 1m: 150.000đ / mét tới
Cuộn 1m x 15m: 1.500.000đ 
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DECAL DÁN KÍNH MỜ

6001 6003

6004 6005

6011 6015

1m tới: 40.000đ
Cuộn 0.9m x 45m: 1.500.000đ 
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DECAL DÁN KÍNH MỜ

6016 6017

6019 6021

6024 6029

1m tới: 40.000đ
Cuộn 0.9m x 45m: 1.500.000đ 
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DECAL DÁN KÍNH MỜ

6031 6032

6033 6037

6038

1m tới: 40.000đ
Cuộn 0.9m x 45m: 1.500.000đ 
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DECAL DÁN KÍNH MỜ

6042 6043

6065 6071

6076

1m tới: 40.000đ
Cuộn 0.9m x 45m: 1.500.000đ 

Page 58



DECAL DÁN KÍNH MỜ

6086 6089

6092 6102

6105

1m tới: 40.000đ
Cuộn 0.9m x 45m: 1.500.000đ 
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DECAL DÁN KÍNH
PHẢN QUANG

Bề mặt
phản quang

Khổ 0.9: 50.000đ/ mét tới
Cuộn 0.9m x 50m: 2.250.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
NỈ HOA VĂN COOKA NC0914D

Cuộn 2m x 30m: 2.340.000đ 
Mét vuông: 45.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
NỈ HOA VĂN COOKA NC0914X

Cuộn 2m x 30m: 2.340.000đ 
Mét vuông: 45.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
NỈ HOA VĂN COOKA NC0916X

Cuộn 2m x 30m: 2.340.000đ 
Mét vuông: 45.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
NỈ HOA VĂN COOKA NC0917D

Cuộn 2m x 30m: 2.340.000đ 
Mét vuông: 45.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
NỈ HOA VĂN COOKA NC0918D

Cuộn 2m x 30m: 2.340.000đ 
Mét vuông: 45.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
NỈ HOA VĂN COOKA NC0918X

Cuộn 2m x 30m: 2.340.000đ 
Mét vuông: 45.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
NỈ VĂN PHÒNG CK501
Khổ 3,66m: 190.000đ/m² 
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HÌNH THỰC TẾ
NỈ VĂN PHÒNG CK503
Khổ 3,66m: 190.000đ/m² 
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HÌNH THỰC TẾ
NỈ VĂN PHÒNG CK505
Khổ 3,66m: 190.000đ/m² 
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HÌNH THỰC TẾ
NỈ VĂN PHÒNG CK509
Khổ 3,66m: 190.000đ/m² 
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HÌNH THỰC TẾ
NỈ VĂN PHÒNG CK512
Khổ 3,66m: 190.000đ/m² 
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HÌNH THỰC TẾ
NỈ VĂN PHÒNG CK515
Khổ 3,66m: 190.000đ/m² 
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SIMILI 0,5MM - SCK5B

006 - 1 036 - 10H

038 - 2 038 - 4

HÌNH THỰC TẾ

Cuộn 2m x 30m: 2.700.000đ 
Khổ 2m: 110.000đ / mét tới
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038 - 5 049 - 5

067 - 10 074 - 12

SIMILI 0,5MM - SCK5B
HÌNH THỰC TẾ

Cuộn 2m x 30m: 2.700.000đ 
Khổ 2m: 110.000đ / mét tới
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079 - 11 084 - 5

093 - 3 112 - 1

SIMILI 0,5MM - SCK5B
HÌNH THỰC TẾ

Cuộn 2m x 30m: 2.700.000đ 
Khổ 2m: 110.000đ / mét tới
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112 - 2 112 - 3

112 - 5 140 - 1

SIMILI 0,5MM - SCK5B
HÌNH THỰC TẾ

Cuộn 2m x 30m: 2.700.000đ 
Khổ 2m: 110.000đ / mét tới
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146 - 3 195 - 1

195 - 3

SIMILI 0,5MM - SCK5B
HÌNH THỰC TẾ

Cuộn 2m x 30m: 2.700.000đ 
Khổ 2m: 110.000đ / mét tới
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038 - 10 038 - 11

038 - 12 038 - 13

SIMILI 0,5MM - SCK5M
HÌNH THỰC TẾ

Cuộn 2m x 30m: 2.880.000đ 
Khổ 2m: 115.000đ / mét tới
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THẢM CỎ NHÂN TẠO 1CM 33 MŨI
HÌNH THỰC TẾ

Cuộn 2m x 25m: 4.950.000đ 
Khổ 2m: 125.000đ/m²
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THẢM CỎ NHÂN TẠO 2CM 12 MŨI
HÌNH THỰC TẾ

Cuộn 2m x 25m: 4.950.000đ 
Khổ 2m: 125.000đ/m²
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THẢM CỎ NHÂN TẠO 3CM 11 MŨI
HÌNH THỰC TẾ

Cuộn 2m x 25m: 6.700.000đ 
Khổ 2m: 200.000đ/m²
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HÌNH THỰC TẾ
THẢM NHỰA LƯỚI DÀY

Cuộn 0,9m x 20m: 5.430.000đ 
Khổ 1,2m: 370.000đ

Cuộn 1,2m x 20m: 6.950.000đ 

Khổ 0,9m: 290.000đ
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HÌNH THỰC TẾ
THẢM NHỰA KIM CƯƠNG

Cuộn 0,9m x 15m: 5.430.000đ 
Khổ 1,2m: 370.000đ

Cuộn 1,2m x 15m: 6.950.000đ 

Khổ 0,9m: 290.000đ
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HÌNH THỰC TẾ
THẢM NHỰA QUE DIÊM
Khổ 1,2m: 200.000đ
Cuộn 1,2m x 18m: 3.320.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
THẢM NHỰA ĐỒNG TIỀN
Khổ 1,2m: 200.000đ
Cuộn 1,2m x 18m: 3.320.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
HÀNG LANG SỢI MÌ

Khổ 1,2m: 475.000đ/ mét tới
Cuộn 1,2m x 18m: 7.650.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
THẢM CHÙI CHÂN WELCOME

40 x 60cm: 75.000đ
50 x 70cm: 110.000đ
60 x 90cm: 175.000đ
90 x 120cm: 330.000đ
120 x 150cm: 605.000đ

Đỏ Dương
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HÌNH THỰC TẾ
THẢM CHÙI CHÂN CORIDO 
40 x 60cm: 100.000đ
50 x 70cm: 150.000đ
60 x 90cm: 225.000đ
90 x 120cm: 450.000đ
120 x 180cm: 900.000đ
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HÌNH THỰC TẾ
SÀN NHỰA GIẢ GỖ SNC05 

 160.000đ/m² ( 7 tấm ) 
1 hộp ( 36 tấm): 800.000đ
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HÌNH THỰC TẾ
SÀN NHỰA GIẢ GỖ SNC10 

 160.000đ/m² ( 7 tấm ) 
1 hộp ( 36 tấm): 800.000đ
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HÌNH THỰC TẾ
SÀN NHỰA GIẢ GỖ SNC13 

 160.000đ/m² ( 7 tấm ) 
1 hộp ( 36 tấm): 800.000đ

Page 91



HÌNH THỰC TẾ
SÀN NHỰA GIẢ GỖ SNC14 

 160.000đ/m² ( 7 tấm ) 
1 hộp ( 36 tấm): 800.000đ
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HÌNH THỰC TẾ
SÀN NHỰA GIẢ GỖ SNC15

 160.000đ/m² ( 7 tấm ) 
1 hộp ( 36 tấm): 800.000đ
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HÌNH THỰC TẾ
SÀN NHỰA GIẢ GỖ SNC17

 160.000đ/m² ( 7 tấm ) 
1 hộp ( 36 tấm): 800.000đ
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HÌNH THỰC TẾ
SÀN NHỰA GIẢ GỖ SNC18

 160.000đ/m² ( 7 tấm ) 
1 hộp ( 36 tấm): 800.000đ
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HÌNH THỰC TẾ
SÀN NHỰA GIẢ GỖ SNC20

 160.000đ/m² ( 7 tấm ) 
1 hộp ( 36 tấm): 800.000đ
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HÌNH THỰC TẾ
SÀN NHỰA GIẢ GỖ SNC20

 160.000đ/m² ( 7 tấm ) 
1 hộp ( 36 tấm): 800.000đ
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HÌNH THỰC TẾ
HÀNG LANG IN 3D HLD01
Khổ 1m: 150.000đ / mét tới
Cuộn 1m x 15m: 1.500.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
HÀNG LANG IN 3D HLD02
Khổ 1m: 150.000đ / mét tới
Cuộn 1m x 15m: 1.500.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
HÀNG LANG IN 3D HLD03
Khổ 1m: 150.000đ / mét tới
Cuộn 1m x 15m: 1.500.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
HÀNG LANG IN 3D HLD06
Khổ 1m: 150.000đ / mét tới
Cuộn 1m x 15m: 1.500.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
HÀNG LANG IN 3D HLD08
Khổ 1m: 150.000đ / mét tới
Cuộn 1m x 15m: 1.500.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
HÀNG LANG IN 3D HLD09
Khổ 1m: 150.000đ / mét tới
Cuộn 1m x 15m: 1.500.000đ 
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HÌNH THỰC TẾ
DECAL DÁN KÍNH PHẢN QUANG

Khổ 0.9: 50.000đ/m tới
Cuộn 0.9m x 50m: 2.250.000đ 
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